	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC
Từ ngày 29/12/2025 đến ngày 31/12/2025 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
	Địa chỉ chủ hồ sơ
	Số điện thoại
	Ngày, tháng, năm
	Ngày nhận kết quả

	
	
	
	
	
	
	
	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	

	1
	H56.111-251229-0001
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ HUYỀN TRANG
	127 Nguyễn Du, tổ dân phố 1 Bắc Sơn , Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0946217724
	29/12/2025 08:02:21
	05/01/2026 08:01:59
	30/12/2025 11:18:50

	2
	H56.111-251229-0003
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRẦN ĐẠI HIỆP
	Số 04A, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ dân phố 11 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0936484618
	29/12/2025 08:40:39
	05/01/2026 08:39:59
	06/01/2026 09:06:30

	3
	H56.111-251229-0010
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	Đặng Thị Hà
	Tổ dân phố 6, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0339840048
	29/12/2025 09:19:02
	05/01/2026 09:18:59
	29/12/2025 14:09:16

	4
	H56.111-251229-0008
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	
	NGUYỄN THỊ THẢO
	Tổ dân phố 3 Bắc Sơn, phường Quang Trung, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0983759990
	29/12/2025 09:23:48
	15/01/2026 09:22:59
	

	5
	H56.111-251229-0006
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	VŨ THỊ HƯỜNG
	Số nhà 391, đường Nguyễn Hụe, tổ dân phố 4, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0367078235
	29/12/2025 09:27:27
	05/01/2026 09:26:59
	06/01/2026 16:56:24

	6
	H56.111-251229-0009
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	CAO CÔNG TUẤN
	26 Hồ Tùng Mậu, TDP 10 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0974127688
	29/12/2025 09:36:30
	30/12/2025 09:35:59
	30/12/2025 08:10:29

	7
	H56.111-251229-0014
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	TRỊNH SƠN DƯƠNG
	SỐ NHÀ 92, NGUYỄN HUỆ, TDP 2 NGỌC TRẠO, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0943975999
	29/12/2025 09:41:49
	05/01/2026 09:41:00
	06/01/2026 09:07:36

	8
	H56.111-251229-0012
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251229-0539)
	
	HOÀNG LIÊN SƠN
	số nhà 03 đường Nguyễn Khuyến, tổ dân phố 11 Ngọc Trạo
	0375686146
	29/12/2025 09:42:03
	29/12/2025 17:00:00
	29/12/2025 13:40:56

	9
	H56.111-251229-0013
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ TUẤN ANH
	 Số 64 Nguyễn Văn Cừ, TDP 12 Ngọc Trạo , Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0986853614
	29/12/2025 09:42:27
	05/01/2026 09:41:59
	30/12/2025 11:16:15

	10
	H56.111-251229-0011
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251229-0576)
	
	HOÀNG LIÊN SƠN
	số nhà 03 đường Nguyễn Khuyến, tổ dân phố 11 Ngọc Trạo
	0375686146
	29/12/2025 09:43:34
	29/12/2025 17:00:00
	

	11
	H56.111-251229-0004
	Thủ tục đăng ký lại kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ BƯỜNG
	 số nhà 19 đường Bà Triệu, tổ dân phố 11 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0854842883
	29/12/2025 09:44:05
	26/01/2026 09:43:59
	

	12
	H56.111-251229-0005
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
	Tổ dân phố 4, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0343512749
	29/12/2025 09:44:15
	30/12/2025 09:43:59
	30/12/2025 11:38:25

	13
	H56.111-251229-0023
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	
	ĐẶNG KHIẾU NGỌC ANH
	THÔN 5, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0369228651
	29/12/2025 10:33:08
	28/01/2026 10:33:00
	

	14
	H56.111-251229-0025
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	Tổ dân phố 2, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0941706196
	29/12/2025 10:47:01
	05/01/2026 10:46:59
	31/12/2025 10:10:14

	15
	H56.111-251229-0007
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	ĐINH THỊ HUYỀN
	SỐ NHÀ 14, NGÕ 6, ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHU PHỐ 6, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0986830688
	29/12/2025 10:53:06
	29/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 11:35:09

	16
	H56.111-251229-0017
	Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
	
	VŨ THỊ CHÂM
	Số nhà 07, Đường Nguyễn Trực, TDP  2 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0949883257
	29/12/2025 10:53:38
	29/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 16:08:35

	17
	H56.111-251229-0016
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251229-1496)
	
	NGUYỄN BẢO ANH
	33 Lý Thái Tổ, Khu phố 4
	0912316692
	29/12/2025 10:56:36
	29/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 10:13:22

	18
	H56.111-251229-0018
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251229-1848)
	
	NGUYỄN TRÂM ANH
	33 Lý Thái Tổ, Khu phố 4
	0912316692
	29/12/2025 10:56:46
	29/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 11:13:40

	19
	H56.111-251226-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN HỮU ĐỨC
	Tổ dân phố 2, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0866955335
	29/12/2025 10:59:08
	30/12/2025 10:58:59
	30/12/2025 11:39:18

	20
	H56.111-251229-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐINH THỊ HUYỀN
	SỐ NHÀ 14, NGÕ 6, ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHU PHỐ 6, Tỉnh Thanh Hóa
	0986830688
	29/12/2025 11:00:59
	30/12/2025 11:00:00
	30/12/2025 08:39:56

	21
	H56.111-251229-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN HỮU DŨNG
	TỔ 4, KHU PHỐ 12, ĐƯỜNG HUỲNH THÚC KHÁNG, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0375688807
	29/12/2025 11:05:31
	30/12/2025 11:05:00
	29/12/2025 16:37:10

	22
	H56.111-251229-0015
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THÙY DUNG
	NGÕ 2, ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHU PHỐ 3, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0978848226
	29/12/2025 11:08:40
	30/12/2025 11:07:59
	29/12/2025 16:37:43

	23
	H56.111-251229-0026
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ NGỌC HÀ
	Sn 08 đường Nguyễn Văn Cừ, tổ dân phố 11 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0936181755
	29/12/2025 11:25:15
	30/12/2025 11:24:59
	05/01/2026 16:05:32

	24
	H56.111-251229-0020
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN QUANG VINH
	số nhà 189 đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố 1 Phú Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0949027765
	29/12/2025 11:29:53
	26/01/2026 11:28:59
	05/01/2026 14:39:04

	25
	H56.111-251229-0024
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	BÙI THỊ ĐIỆP
	 số nhà 29, ngõ 1, đường Đào Duy Từ, tổ dân phố số 2, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0374958278
	29/12/2025 11:33:45
	08/01/2026 13:30:00
	31/12/2025 10:11:31

	26
	H56.111-251229-0019
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN TẤN THANH
	Tổ dân phố 4, Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0912316692
	29/12/2025 13:33:41
	30/12/2025 13:33:00
	30/12/2025 08:58:10

	27
	H56.111-251229-0021
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN TẤN THANH
	Tổ dân phố 4, Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0912316692
	29/12/2025 13:33:46
	30/12/2025 13:33:00
	30/12/2025 11:12:17

	28
	H56.111-251229-0027
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ HOA
	Tổ dân phố 6 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0377082652
	29/12/2025 14:37:07
	30/12/2025 14:37:00
	30/12/2025 15:50:53

	29
	H56.111-251229-0028
	Thủ tục đăng ký khai tử
	
	TRẦN THỊ VÂN ANH
	tổ dân phố 10 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0965199985
	29/12/2025 15:29:18
	30/12/2025 15:28:59
	30/12/2025 08:08:29

	30
	H56.111-251229-0031
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN THỊ VÂN ANH
	Tổ dân phố 10 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0965199985
	29/12/2025 15:46:58
	30/12/2025 15:46:00
	30/12/2025 11:38:11

	31
	H56.111-251229-0029
	Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
	
	NGÔ THỊ THOA
	Tổ dân phố 1 Phú Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0901251169
	29/12/2025 16:03:35
	05/01/2026 16:03:00
	31/12/2025 08:15:17

	32
	H56.111-251229-0030
	Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
	
	LÊ THỊ NHUNG
	Tổ dân phố 1 Phú Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0824141467
	29/12/2025 16:03:47
	13/02/2026 16:03:00
	05/01/2026 16:50:53

	33
	H56.111-251229-0032
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	HOÀNG THỊ THU TRANG
	Số nhà 15, đường Nguyễn Văn Cừ, tổ dân phố 11 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0962727816
	29/12/2025 16:19:11
	05/01/2026 16:18:59
	07/01/2026 09:35:05

	34
	H56.111-251229-0033
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	
	PHẠM THỊ THU HƯƠNG
	Tổ 7, Khu phố 5, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0866989134
	29/12/2025 16:19:16
	28/01/2026 16:18:59
	

	35
	H56.111-251230-0004
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TỐNG VĂN QUYẾT
	Sn 85, Đường Lê Thánh Tông, Tổ dân phố 5, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0966583629
	30/12/2025 08:44:51
	06/01/2026 08:43:59
	05/01/2026 14:39:04

	36
	H56.111-251230-0003
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ TRANG
	SỐ NHÀ 175, ĐƯỜNG ĐẶNG QUANG, TỔ 1, KHU PHỐ 5, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0973016620
	30/12/2025 08:45:01
	06/01/2026 08:45:00
	05/01/2026 09:27:08

	37
	H56.111-251230-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	DƯƠNG VĂN QUÝ
	Bà Triệu, Khu phố 6, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0338525769
	30/12/2025 09:13:22
	31/12/2025 09:13:00
	30/12/2025 16:33:00

	38
	H56.111-251230-0010
	Thủ tục đăng ký khai tử (G22.99.10-251230-0369)
	
	TRẦN DŨNG TIẾN
	Số nhà 168 Nguyễn Huệ, tổ dân phố 2 Ngọc Trạo
	0979522027
	30/12/2025 09:30:02
	30/12/2025 17:00:00
	30/12/2025 15:23:03

	39
	H56.111-251230-0006
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ GIANG
	136 Hồ Tùng Mậu, tổ dân phố 9 Bắc Sơn , Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0962570691
	30/12/2025 09:30:21
	31/12/2025 09:30:00
	31/12/2025 11:30:48

	40
	H56.111-251230-0007
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÃ VIẾT BÌNH
	Đường Đoàn Kết, TDP 3 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0984286468
	30/12/2025 09:30:25
	31/12/2025 09:30:00
	31/12/2025 10:19:24

	41
	H56.111-251230-0009
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN ANH TUẤN
	 số nhà 19 đường Bà Triệu, tố dân phố 11 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0979522027
	30/12/2025 09:30:31
	31/12/2025 09:30:00
	31/12/2025 16:02:04

	42
	H56.111-251230-0011
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRẦN THỊ KIM DUNG
	Tổ dân phố 12 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0973604829
	30/12/2025 09:30:38
	31/12/2025 09:30:00
	30/12/2025 15:50:39

	43
	H56.111-251230-0005
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251230-0441)
	
	ĐỖ LÊ UYÊN NHI
	Thôn Cung Điền 
	0962570691
	30/12/2025 09:30:44
	30/12/2025 17:00:00
	31/12/2025 09:00:07

	44
	H56.111-251230-0013
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	TRẦN XUÂN VINH
	Tổ dân phố 5, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0386582278
	30/12/2025 09:36:14
	13/01/2026 09:35:59
	

	45
	H56.111-251230-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CÙ HUY THÀNH TRUNG
	298 Bà Triệu, Khu phố 1, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0984737829
	30/12/2025 11:07:59
	31/12/2025 11:07:00
	30/12/2025 15:53:16

	46
	H56.111-251230-0015
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ HOA
	số nhà 28 B đường Lương Ngọc Quyến, tố dân phố 13 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0355603479
	30/12/2025 14:43:27
	26/01/2026 14:43:00
	

	47
	H56.111-251230-0017
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ THÌN
	39 Trần Hưng Đạo, Khu phố 5, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0849185167
	30/12/2025 15:08:01
	06/01/2026 15:07:59
	05/01/2026 14:42:04

	48
	H56.111-251230-0016
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	PHƯƠNG THỊ GIANG
	TỔ 3, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ, KHU PHỐ 12, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0816123222
	30/12/2025 15:08:31
	06/01/2026 15:07:59
	06/01/2026 09:03:12

	49
	H56.111-251230-0018
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	Trần Văn Thiết
	Tổ dân phố 1 Phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa
	0947711555
	30/12/2025 15:23:47
	06/01/2026 15:22:59
	06/01/2026 08:45:09

	50
	H56.111-251230-0019
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	LÊ THỊ LÂM
	Số nhà 27, đường Bà Triệu, tổ dân phố 11 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0327852203
	30/12/2025 15:26:30
	06/01/2026 15:26:00
	06/01/2026 16:55:50

	51
	H56.111-251230-0020
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TẠ THỊ LIÊN
	Đường Lý Thường Kiệt, TDP 14 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0912134939
	30/12/2025 15:32:30
	31/12/2025 15:31:59
	31/12/2025 10:19:07

	52
	H56.111-251230-0021
	Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu có sai sót
	
	LÊ VĂN THỐNG
	Tổ 2, tổ dân phố 13 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0974790870
	30/12/2025 15:47:32
	13/01/2026 15:46:59
	

	53
	H56.111-251230-0022
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THANH HẢI
	70 Nguyễn Thiện Thuật, Khu phố 4, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0377390286
	30/12/2025 15:58:09
	31/12/2025 15:58:00
	31/12/2025 16:56:51

	54
	H56.111-251230-0026
	Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	
	CAO THỊ THU
	158 Bà Triệu, Khu phố 3, Xã Nam Minh, Tỉnh Ninh Bình
	0384717231
	30/12/2025 16:13:12
	29/01/2026 16:12:59
	

	55
	H56.111-251230-0027
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ HẰNG
	SỐ 81 ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG, KHU PHỐ 3, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0972229328
	30/12/2025 16:31:33
	06/01/2026 16:30:59
	06/01/2026 16:55:38

	56
	H56.111-251230-0014
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	PHẠM VĂN CHUNG
	SỐ NHÀ 112, ĐƯỜNG BÙI XƯƠNG TRẠCH, KHU PHỐ 6, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0911218811
	30/12/2025 16:32:13
	06/01/2026 16:32:00
	06/01/2026 08:51:08

	57
	H56.111-251230-0008
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ HUÊ
	SỐ NHÀ 468, ĐƯỜNG NGUYỄN HUỆ, KHU PHỐ 1, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0917022333
	30/12/2025 16:32:24
	06/01/2026 16:32:00
	05/01/2026 09:24:04

	58
	H56.111-251230-0023
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	Trịnh Văn Thế
	Tổ dân phố 2 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0387366298
	30/12/2025 16:32:48
	06/01/2026 16:32:00
	06/01/2026 09:15:11

	59
	H56.111-251230-0025
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	PHẠM THỊ VINH
	SỐ NHÀ 10, NGÕ 4, ĐƯỜNG TÔN THẤT THUYẾT, KHU PHỐ 8, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0865261688
	30/12/2025 16:35:08
	06/01/2026 16:34:59
	06/01/2026 09:12:12

	60
	H56.111-251230-0029
	Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
	
	TRẦN THỊ THÚY
	SỐ NHÀ 32, ĐƯỜNG VÕ THỊ SÁU, KHU PHỐ 10, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0395756768
	30/12/2025 16:47:39
	06/01/2026 16:47:00
	06/01/2026 08:51:08

	61
	H56.111-251231-0001
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ ƯỚC
	Tổ dân phố 6 , Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0986208143
	31/12/2025 08:11:06
	05/01/2026 08:11:00
	05/01/2026 11:07:06

	62
	H56.111-251230-0024
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	
	Trịnh Văn Hợi
	Tổ dân phố 6 Phú Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0394689292
	31/12/2025 08:15:24
	19/01/2026 08:15:00
	

	63
	H56.111-251230-0028
	Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
	
	TRỊNH VĂN HỢI
	Tổ dân phố số 6 Phú Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0394689292
	31/12/2025 08:15:29
	19/01/2026 08:15:00
	

	64
	H56.111-251231-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ VĂN CẦN
	SỐ NHÀ 35, ĐƯỜNG PHÙNG HƯNG, TỔ 2, KHU 4, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0982815141
	31/12/2025 08:36:24
	05/01/2026 08:35:59
	31/12/2025 16:57:11

	65
	H56.111-251231-0004
	Cung cấp thông tin quy hoạch đô thị và nông thôn
	
	MAI VĂN BỐN
	Tổ dân phố 3, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0366052166
	31/12/2025 08:47:06
	16/01/2026 08:46:59
	

	66
	H56.111-251231-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ TIẾN ĐẠT
	Thôn Đồng Minh, Xã Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	0986713357
	31/12/2025 08:53:40
	05/01/2026 08:52:59
	06/01/2026 09:01:46

	67
	H56.111-251231-0006
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	ĐINH THỊ QUỲNH
	SỐ NHÀ 15, ĐƯỜNG MAI HẮC ĐẾ, KHU PHỐ 10, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0384022412
	31/12/2025 09:53:26
	07/01/2026 09:52:59
	06/01/2026 08:57:08

	68
	H56.111-251231-0007
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ NGỌC MẾN
	SN 21, ĐẶNG DUNG, KHU PHỐ 2, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0963352679
	31/12/2025 09:53:38
	07/01/2026 09:52:59
	06/01/2026 09:31:17

	69
	H56.111-251231-0008
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	NGUYỄN THỊ NGỌC MẾN
	SN 21, ĐẶNG DUNG, KHU PHỐ 2, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0963352679
	31/12/2025 10:11:58
	07/01/2026 10:11:00
	06/01/2026 09:30:57

	70
	H56.111-251231-0009
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	PHẠM TIẾN ANH
	AN CỐC THƯỢNG, Xã Phượng Dực, Thành phố Hà Nội
	0363896656
	31/12/2025 11:21:35
	07/01/2026 11:20:59
	07/01/2026 11:18:12

	71
	H56.111-251231-0010
	Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
	
	PHẠM TRUNG THÀNH
	Thuê trọ nhà Trịnh Văn Tuấn (2002), SN 191, Khu phố 4, Xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội
	0377846109
	31/12/2025 13:50:05
	07/01/2026 13:50:00
	06/01/2026 16:56:02

	72
	H56.111-251231-0011
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
	Tổ dân phố số 5  , Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0974597884
	31/12/2025 14:10:53
	05/01/2026 14:09:59
	05/01/2026 17:02:05

	73
	H56.111-251230-0030
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251230-5520)
	
	Nguyễn Hoàng Minh
	Tổ dân phố 1 Phú Sơn
	0965363383
	31/12/2025 14:23:27
	31/12/2025 17:00:00
	03/01/2026 09:33:49

	74
	H56.111-251231-0005
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	VŨ THẾ HẢI
	Khu phố 5, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
	0912232883
	31/12/2025 14:26:45
	05/01/2026 14:26:00
	31/12/2025 16:56:59

	75
	H56.111-251231-0012
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRỊNH TUẤN ANH
	SỐ NHÀ 52, ĐƯỜNG ĐẶNG DUNG, KHU PHỐ 2, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0374977871
	31/12/2025 14:31:20
	07/01/2026 14:31:00
	06/01/2026 09:29:54

	76
	H56.111-251231-0015
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	ĐÀO THỊ LẬP
	62 Hồ Tùng Mậu, Khu phố 9, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0983361691
	31/12/2025 15:22:23
	07/01/2026 15:22:00
	06/01/2026 09:09:23

	77
	H56.111-251231-0016
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ TUYẾT
	86 Hồ Tùng Mậu, TDP9 Bắc Sơn, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0916696818
	31/12/2025 15:41:30
	05/01/2026 15:41:00
	05/01/2026 16:32:10

	78
	H56.111-251231-0014
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-251231-2826)
	
	NGUYỄN ÁNH DƯƠNG
	Tổ dân phố 2 Ngọc Trạo
	0973456764
	31/12/2025 15:44:00
	05/01/2026 17:00:00
	02/01/2026 14:08:49

	79
	H56.111-251231-0013
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN TRỌNG THỦY LINH
	tổ dân phố 2 Ngọc Trạo, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0973456764
	31/12/2025 15:56:15
	05/01/2026 15:56:00
	07/01/2026 08:33:10

	80
	H56.111-251231-0017
	Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
	
	TRẦN THỊ KHIÊN
	Đường Huỳnh Thúc Kháng, khu phố 12, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0968207838
	31/12/2025 16:08:49
	07/01/2026 16:07:59
	06/01/2026 09:27:27

	81
	H56.111-251231-0018
	Hòa giải tranh chấp đất đai
	
	TRẦN VĂN HUÊ
	tổ dân phố 4, Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0944441067
	31/12/2025 16:35:00
	02/02/2026 16:34:59
	

	82
	H56.111-251231-0019
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	LÊ THỊ LUÂN 
	tổ dân phố 3 Bắc Sơn , Phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa
	0856530111
	31/12/2025 19:48:23
	07/01/2026 07:00:00
	05/01/2026 17:00:34



